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Hoá sinh học thực phẩm

 3 

21-22
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SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

AN GIANG 

TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT - TỔNG HỢP

AN GIANG

MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 ThiL1 ThiL2
ĐMH/ 

MĐ
STT

21BTBN0338 BảoNguyễn Trương Gia 21/05/2006 7 6 7 0.0 0.0 2.6 1

21BTBN0339 ChanhNguyễn Văn 10/08/2006 7 6 8 7.0 7.0 2

21BTBN0342 KhánhĐoàn Thị Kim 20/07/2006 8 8 9 6.5 7.3 3

21BTBN0343 KhánhTrần Quốc 21/11/2006 8 8 9 7.0 7.6 4

21BTBN0347 NhịnNguyễn Văn 05/06/2006 7 8 6 9.0 8.2 5

21BTBN0348 NhưNguyễn Thị Huỳnh 26/09/2006 8 8 8 7.5 7.7 6

21BTBN0349 NhựtHuỳnh Tấn 11/07/2004 7 8 8 6.0 6.7 7

21BTBN0352 ToànLa Thành 29/10/2006 7 6 7 6.0 6.2 8

21BTBN0353 TrânTrương Ngọc 11/06/2006 8 8 9 7.5 7.9 9

21BTBN0354 ViMã Thiện 29/09/2006 7 8 7 0.0 6.0 6.6 10

21BTBN0357 YếnHuỳnh Thị Ngọc 10/11/2006 7 6 7 0.0 0.0 2.6 11

Châu Đốc, ngày tháng năm

TP. Đào tạo

Ths. Trần Thanh Dũng

 7  10  2022 

Giáo viên giảng dạy

Trương Quốc Bình

Trang  1 


